
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU 
(Kèm theo công văn số:/CTSV, ngày    tháng  năm 2024 của Trường ĐHCN) 

 

STT Mã SV Họtên Ngày sinh Giớitính Lớp 

1.  24022877 Phạm Quốc Hưng 17/04/2006 Nam QH-2024-I/CQ-E-RE1 

2.  24022870 Ngô Trung Hiếu  14/03/2006 Nam QH-2024-I/CQ-E-RE2 

3.  23020777 Hoàng Xuân Trường 11/06/2005 Nam QH-2023-I/CQ-E-RE 

4.  23020407 Đặng Minh Nguyệt  09/01/2005 Nữ QH-2023-I/CQ-A-AI1 

5.  23021554 Phạm Trung Hiếu 03/12/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-CS4 

6.  23021606 Lê Huyền Linh 08/10/2005 Nữ QH-2023-I/CQ-I-CS4 

7.  24020103 Nguyễn Đặng Thùy Dương 25/10/2000 Nữ QH-2024-I/CQ-I-IT4 

8.  24020158 Lê Khắc Quang Huy 18/08/2006 Nam QH-2024-I/CQ-I-IT5 

9.  21020195 Vũ Trường Hải 01/11/2003 Nam QH-2021-I/CQ-I-IS 

10.  24023067 Trần Quốc Thành 22/02/2022 Nam QH-2024-I/CQ-C-ID3 

11.  23020687 Huỳnh Lê Nghĩa 14/01/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT20 

12.  21020309 Hồ Thu Giang 25/01/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-I-IT3 

13.  23020699 Trần Hoàng Sơn 14/01/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT20 

14.  22026516 Trần Bảo Ngọc 11/09/2004 Nữ QH-2022-I/CQ-I-IT20 

15.  23021834 Phạm Nhật Huy 19/12/2005 Nam QH-2023-I/CQ-E-EC1 

16.  22028043 Nguyễn Tiến Đạt 09/12/2003 Nam QH-2022-I/CQ-I-CS2 

17.  22028077 Nguyễn Quang Huy 11/08/2004 Nam QH-2022-I/CQ-I-CS4 

18.  21020510 Nguyễn Mai Anh 18/07/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-I-IS 

19.  22026523 Đặng Tiến Dũng 12/01/2004 Nam QH-2022-I/CQ-I-IT20 

20.  23021779 Đỗ Tiến Dũng  01/09/2005 Nam QH-2023-I/CQ-E-EC2 

21.  22029003 Nguyễn Minh Đức 17/06/2004 Nam QH-2022-I/CQ-E-EC 

22.  23021461 Đặng Châu Anh 21/02/2005 Nữ QH-2023-I/CQ-I-CS3 

23.  21020640 Đoàn Bùi Nhật Khánh 15/10/2003 Nam QH-2021-I/CQ-I-CS1 

24.  21020170 Trần Ngọc Bách 02/10/2003 Nam QH-2021-I/CQ-I-CS2 

25.  23020680 Nguyễn Bá Hoàng Long 21/08/2005 Nam QH-2023-I/CQ-I-IT20 

26.  24022127 Nguyễn Hoàng 11/04/2006 Nam QH-2024-I/CQ-M-AT1 

27.  22022531 Đinh Duy Bách 05/08/2004 Nam QH-2022-I/CQ-A-AI2 

28.  22028048 Lê Hoàng Minh 11/08/2004 Nam QH-2022-I/CQ-I-CS3 

29.  21020189 Hoàng Thị Thu Hà 11/05/2003 Nữ QH-2021-I/CQ-I-CS2 

30.  23020440 Lường Minh Trí 18/03/2005 Nam QH-2023-I/CQ-A-AI2 

Ấn định danh sách gồm 30 sinh viên./. 
 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 


